
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG  

 ––––––  

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––   

Bắc Giang, ngày       tháng 8 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục hệ thống mạng thông tin và thông tin quan trọng  

cần ưu tiên bảo đảm an ninh mạng của tỉnh Bắc Giang 
––––––––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;  

Căn cứ Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

38/TTr-STTTT ngày 22/8/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống mạng 

thông tin và thông tin quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an ninh mạng của tỉnh 

Bắc Giang (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh và các ngành liên quan rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, cập nhật danh mục hệ thống mạng thông tin và thông tin quan 

trọng cần ưu tiên bảo đảm an ninh mạng của tỉnh Bắc Giang; tiêu chí xác định 

hệ thống thông tin quan trọng; 

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo ATTT cho các hệ 

thống mạng thông tin và thông tin quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an ninh 

mạng; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo qui định. 

2. Công an tỉnh: 

Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn, an 
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ninh mạng của các hệ thống mạng thông tin và thông tin quan trọng cần ưu tiên 

bảo đảm an ninh mạng của tỉnh Bắc Giang. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng của các hệ thống mạng thông tin và thông tin quan trọng cần 

ưu tiên bảo đảm an ninh mạng của tỉnh Bắc Giang.  

3. Các cơ quan, đơn vị vận hành hệ thống thông tin thuộc danh mục hệ 

thống mạng thông tin và thông tin quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an ninh mạng 

của tỉnh Bắc Giang. 

Thực hiện nghiêm chỉnh qui định hiện hành về công tác bảo đảm an toàn, 

an ninh mạng của các hệ thống mạng thông tin và thông tin quan trọng cần ưu 

tiên bảo đảm an ninh mạng của tỉnh Bắc Giang;  

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin theo 

quy định tại Điều 22 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, KGVX.Dũng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh mục hệ thống mạng thông tin và thông tin quan trọng 

cần ưu tiên bảo đảm an ninh mạng của tỉnh Bắc Giang 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /8/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 
––––––––––––––– 

 

STT 

Tên hệ thống mạng thông 

tin và thông tin cần ưu tiên 

bảo đảm an ninh mạng 

Chủ quản 

hệ thống 

thông tin 

Đơn vị vận hành hệ 

thống thông tin 

Cấp độ 

ATTT đã 

phê duyệt 

1 

Hệ thống Hạ tầng Trung tâm 

tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc 

Giang 

UBND tỉnh 

Trung tâm 

CNTT&TT,  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

3 

2 
Hệ thống Quản lý văn bản và 

Điều hành tác nghiệp 
UBND tỉnh 

Trung tâm 

CNTT&TT,  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

3 

3 

Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính tỉnh Bắc 

Giang 

UBND tỉnh 

Trung tâm 

CNTT&TT,  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

3 

4 
Hệ thống thư điện tử công vụ 

tỉnh Bắc Giang 
UBND tỉnh  

Trung tâm 

CNTT&TT,  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

3 

5 

Hệ thống nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc 

Giang (LGSP) 

UBND tỉnh  

Trung tâm 

CNTT&TT,  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

3 

6 

Hệ thống trung tâm giám sát, 

điều hành đô thị thông minh 

tỉnh Bắc Giang 

UBND tỉnh  

Văn phòng UBND 

tỉnh; Sở Thông tin 

và Truyền thông 

3 

7 
Phần mềm Kho dữ liệu số 

tỉnh Bắc Giang 
UBND tỉnh  

Trung tâm 

CNTT&TT,  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

3 

8 
Hệ thống camera an ninh tỉnh 

Bắc Giang 
UBND tỉnh  

Sở Thông tin và 

Truyền thông; Công 

an tỉnh Bắc Giang 

3 

9 

Hệ thống”Trung tâm giám 

sát, điều hành an toàn, an 

ninh mạng tỉnh Bắc Giang” 

UBND tỉnh  
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
3 

10 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu công 

chứng/chứng thực và dữ liệu 

ngăn chặn trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

UBND tỉnh  Sở Tư pháp 3 
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